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I. Nông, lâm nghiệp                 

A. Nông nghiệp (Vụ 

Hè Thu) 
          

 1. Tổng diện tích gieo 

cấy lúa  
Ha 43.579  42.932,00  39.927,00 98,52 107,53 

 2. Thu hoạch lúa Ha         

 3. Diện tích gieo 

trồng một số cây khác 
Ha 43.992  23.361,48  20.540,33 53,10 113,73 

   + Bắp Ha 6.685  7.377,30  6.737,40 110,36 109,50 

   + Lang, cây chất bột 

khác 
Ha 115  214,50  299,20 186,52 71,69 

   + Mỳ Ha 22.302       

   + Cây chất bột khác Ha  568  115,00  126,00 20,25 91,27 

   + Mía (trồng mới) Ha  692       

   + Đậu phụng Ha 1.737  2.561,00  2.279,00 147,44 112,37 

   + Mè Ha 4.114  4.187,00  3.781,00 101,77 110,74 

   + Thuốc lá Ha    25,00  20,00  125,00 

   + Rau các loại Ha 2.882  3.491,20  3.451,81 121,14 101,14 

   + Đậu các loại Ha 2.867  4.516,88  3.360,40 157,55 134,41 

   + Cây hàng năm khác Ha 2.030  873,60  485,42 43,03 179,97 

* Tổng diện tích gieo 

trồng 
Ha 87.571  66.293,48  60.467,33 75,70 109,64 

B. Chăn nuôi           

1. Trâu, bò con    179.740,00  177.720,00  101,14 

  Trong đó: Bò con 171.500  171.100,00  169.000,00 99,77 101,24 

2. Lợn  con 309.500  298.500,00  279.200,00 96,45 106,91 

3. Gia cầm 1000 con 4.310  4.250,00  3.620,00 98,61 117,40 

  Trong đó: Gà 1000 con    3.100,00  2.490,00  124,50 

C. Lâm nghiệp           

 - Diện tích rừng trồng 

mới tập trung 
ha 2.250 288,00 288,00 198,00 198,00 12,80 145,45 

 - Sản lượng gỗ khai thác m3   30.595,00 191.595,00 30.410,00 186.543,00  102,71 

 - Sản lượng củi khai thác ster   19.550,00 117.350,00 19.412,00 123.944,00  94,68 

D. Thủy sản           

1. Sản lượng nuôi trồng 

thủy sản 
tấn 14.400 1.069,00 6.403,60 1.049,00 6.254,40 44,47 102,39 

2. Sản lượng khai thác 

thủy sản 
tấn 210.000 25.332,11 122.532,71 24.200,55 119.651,49 58,35 102,41 

trong đó: Khai thác thuỷ 

sản biển 
tấn   25.272,00 122.199,00 24.138,55 119.314,29  102,42 

3. Sản xuất tôm giống Triệu post 24.500 2.300,00 14.220,00 2.290,00 13.690,00 58,04 103,87 
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II. Công nghiệp           

A. Chỉ số sản xuất IIP %  93,36 105,02 120,57 115,79   

(so với tháng 7 năm trước)          

 - Khai khoáng %  125,49 127,06 101,32 109,70   

 - Chế biến , chế tạo %  107,12 106,21 111,12 100,01   

 - Sản xuất và phân 

phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước và 

điều hoà không khí 

%  89,67 104,48 123,47 120,33   

 - Cung cấp nước; hoạt 

động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải 

%  104,98 98,56 115,15 106,08   

B. Một số sản phẩm 

chủ yếu 
          

1. Cát sỏi các loại  1000m3 1.270 99,00 736,26 93,07 678,88 57,97 108,45 

2. Đá xây dựng các loại 1000m3 2.400 341,00 1.933,47 237,75 1.390,69 80,56 139,03 

3. Muối hạt  tấn 75.000 4.372,00 51.512,88 5.627,71 65.394,53 68,68 78,77 

4. Thuỷ sản đông lạnh tấn 47.000 3.898,00 19.495,84 3.962,27 21.418,94 41,48 91,02 

5. Thuỷ sản khô tấn 8.250 461,00 4.118,50 425,20 4.036,45 49,92 102,03 

6. Nước mắm 1000 lít 42.000 4.041,00 26.881,82 3.905,43 22.726,47 64,00 118,28 

7. Hạt điều nhân tấn 3.100 594,00 3.123,77 481,11 2.566,10 100,77 121,73 

8. Nước khoáng 

(không kể nước tinh 

khiết) 

1000 lít 120.000 7.324,00 59.673,64 11.311,62 68.562,24 49,73 87,04 

9. Quần áo may sẵn 1000 cái 28.000 2.412,00 15.348,17 2.097,92 14.883,76 54,81 103,12 

10. Gạch các loại 1000 viên 700.000 54.840,00 390.624,26 50.329,81 364.562,13 55,80 107,15 

11. Nước máy sản xuất 1000m3 38.500 3.199,00 22.292,08 3.070,18 22.714,19 57,90 98,14 

12. Điện sản xuất Tr.Kwh 32.600 2.868,00 19.546,22 3.203,77 18.669,75 59,96 104,69 

13. Sơ chế mủ cao su tấn 22.400 2.446,00 9.341,62 1.711,81 4.765,58 41,70 196,02 

14. Đồ gỗ và các sản 

phẩm gỗ 
chiếc 104.000 9.463,00 67.277,17 8.973,84 44.502,68 64,69 151,18 

15.Thức ăn gia súc tấn 330.200 31.333,00 216.386,35 28.813,88 201.927,37 65,53 107,16 

16. Giày, dép các loại 1000 đôi 4.500 395,00 2.890,93 200,57 2.097,09 64,24 137,85 

III. Vận tải           

1. Vận tải hàng hoá           

 - Khối lượng vận 

chuyển hàng hoá 
1000Tấn    8.607,2    296,71 4.121,79 477,64 4.344,21 47,89 94,88 

   + Bằng đường bộ 1000Tấn    8.600,0    296,29 4.118,16 477,18 4.340,57 47,89 94,88 

   + Bằng đường thuỷ  1000Tấn          7,2    0,42 3,63 0,46 3,64 50,38 99,56 

 - Khối lượng luân 

chuyển hàng hoá 
1000Tấnkm  472.802,0    10.918,75 212.684,03 26.316,59 235.739,33 44,98 90,22 

   + Bằng đường bộ 1000Tấnkm  472.000,0    10.869,69 212.267,79 26.265,04 235.321,13 44,97 90,20 

   + Bằng đường thuỷ  1000Tấnkm       802,0    49,06 416,23 51,54 418,20 51,90 99,53 
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2. Vận tải hành khách           

 - Khối lượng vận 

chuyển hành khách 
1000HK  18.330,0    252,35 7.200,57 1.088,66 8.603,85 39,28 83,69 

   + Bằng đường bộ 1000HK  18.200,0    250,18 7.151,46 1.078,90 8.539,46  83,75 

   + Bằng đường thuỷ  1000HK      130,0    2,17 49,11 9,76 64,39  76,27 

 - Khối lượng luân 

chuyển hành khách  
1000HKkm 912.850 9.611,57 337.656,52 45.684,50 392.126,40 36,99 86,11 

   + Bằng đường bộ 1000HKkm 899.000 9.374,53 332.333,58 44.598,12 385.091,06  86,30 

   + Bằng đường thuỷ  1000HKkm 13.850 237,05 5.322,94 1.086,38 7.035,34  75,66 

IV. Thương mại, xuất 

nhập khẩu, du lịch 
          

1. Tổng mức bán lẻ 

hàng hoá và doanh 

thu dịch vụ  

tỷ đồng 69.510 4.440,65 33.910,20 4.944,13 32.010,41 48,78 105,93 

 - Tổng mức bán lẻ 

hàng hoá 
tỷ đồng 47.980 3.514,12 24.468,98 3.453,10 22.413,59 51,00 109,17 

 - Doanh thu dịch vụ tỷ đồng 

21.530 

362,57 3.352,56 548,17 3.404,06 

43,86 

98,49 

 - Doanh thu lưu trú, ăn 

uống, dịch vụ lữ hành 
tỷ đồng 563,96 6.088,66 942,86 6.192,76 98,32 

2. Kim ngạch xuất khẩu 1000 USD 720.000 52.301,32 351.340,29 44.738,90 324.366,07 48,80 108,32 

2.1. Xuất khẩu hàng 

hoá 
1000 USD 502.000 52.003,32 339.821,29 41.457,90 257.051,07 67,69 132,20 

 - Hàng thủy sản 1000 USD 165.500 15.480,31 91.511,90 15.143,34 85.566,80 55,29 106,95 

 - Hàng nông sản 1000 USD 13.500 1.795,10 11.404,90 1.046,94 8.086,78 84,48 141,03 

Trong đó:           

   + Quả thanh long 1000 USD 8.800 726,50 4.985,28 499,80 5.103,33 56,65 97,69 

   + Cao su 1000 USD 650 82,60 698,65   107,48  

   + Nông sản khác 1000 USD 4.050 986,00 5.720,97 547,14 2.983,45 141,26 191,76 

Trong đó: Hạt điều nhân 1000 USD   429,00 1.970,27 92,40 92,40  2.132,33 

 - Hàng hoá khác  1000 USD 323.000 34.727,91 236.904,49 25.267,62 163.397,49 73,35 144,99 

Trong đó:+ Hàng may mặc 1000 USD 207.000 18.210,00 119.595,07 16.229,73 104.582,84 57,78 114,35 

       + Giày dép các loại 1000 USD 53.500 6.889,00 42.214,19 5.005,16 32.048,29 78,91 131,72 

2.2. Mặt hàng xuất 

khẩu chủ yếu 
          

 - Hải sản các loại tấn   2.115,36 13.307,16 2.034,24 7.050,82  188,73 

 - Quả thanh long  tấn   403,12 3.153,29 327,95 4.746,26  66,44 

 - Cao su tấn   40,00 336,40     

2.3. Xuất khẩu dịch 

vụ du lịch 
1000 USD 218.000 298,00 11.519,00 3.281,00 67.315,00 5,28 17,11 

3. Kim ngạch nhập 

khẩu 
1000 USD   72.787,02 564.455,11 82.207,90 447.446,14  126,15 

4. Du lịch           

 - Số lượt khách phục vụ lượt khách 4.752.000 21.209,00 1.738.639,00 121.931,00 1.673.895,00 36,59 103,87 

   + Khách nội địa lượt khách 4.505.000 20.856,00 1.718.485,00 118.109,00 1.514.453,00 38,15 113,47 

   + Khách quốc tế lượt khách 247.000 353,00 20.154,00 3.822,00 159.442,00 8,16 12,64 
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 - Số lượt khách lưu trú  lượt khách   19.982,00 1.703.847,00 120.109,00 1.647.701,00  103,41 

   + Khách nội địa lượt khách   19.629,00 1.683.693,00 116.287,00 1.488.259,00  113,13 

   + Khách quốc tế lượt khách   353,00 20.154,00 3.822,00 159.442,00  12,64 

 - Số ngày khách lưu trú  ngày khách   45.722,00 3.012.045,00 23.875,00 2.888.981,00  104,26 

   + Khách nội địa ngày khách   44.285,00 2.935.680,00 214.041,00 2.352.179,00  124,81 

   + Khách quốc tế ngày khách   1.437,00 76.365,00 23.834,00 536.802,00  14,23 

 - Số lượt khách du lịch 

theo tour  
lượt khách   38,00 5.302,70 326,74 4.851,07  109,31 

 - Số ngày khách du 

lịch theo tour  
ngày khách   191,00 37.304,70 2.284,69 33.674,58  110,78 

 - Doanh thu từ hoạt 

động du lịch 
Tỷ đồng 126.000 72,10 3.907,92 507,13 5.147,31 3,10 75,92 

V. Tổng thu ngân 

sách trên địa bàn  
Tỷ đồng 8.320 450,00 7.846,58 995,39 6.167,93 94,31 127,22 

1. Thu nội địa (không 

kể dầu thô) 
" 6.020 350,00 6.117,73 853,97 4.699,65 101,63 130,17 

 - Thu thuế, phí - lệ phí 

& khác NS 
" 5.130 289,50 4.899,48 542,55 3.860,74 95,51 126,91 

 - Các khoản thu về 

nhà, đất  
" 890 60,50 1.218,26 311,43 838,91 136,88 145,22 

2. Thu từ dầu thô " 800 50,00 781,32 69,78 682,73 97,67 114,44 

3.Thuế xuất nhập khẩu " 1.500 50,00 947,53 71,63 785,56 63,17 120,62 

VI. Vốn đầu tư thực 

hiện từ nguồn ngân 

sách Nhà nước 

Tr. đồng 4.162.174 470.140,00 1.853.480,00 531.020,00 1.941.780,00 44,53 95,45 

 1. Vốn ngân sách Nhà 

nước cấp tỉnh 
Tr. đồng 3.444.182 399.650,00 1.522.440,00 436.340,00 1.554.740,00 44,20 97,92 

 2. Vốn ngân sách Nhà 

nước cấp huyện 
Tr. đồng 637.992 62.200,00 295.550,00 85.250,00 345.850,00 46,33 85,46 

 3. Vốn ngân sách Nhà 

nước cấp xã 
Tr. đồng 80.000 8.290,00 35.490,00 9.430,00 41.190,00 44,36 86,16 

VII. Chỉ số giá tiêu 

dùng 
%   103,07  99,58    

(tháng 7 so tháng 12 năm trước)          

 1. Hàng ăn và dịch vụ 

ăn uống  
%   103,13  102,86    

- Lương thực %   101,99  103,18    

- Thực phẩm %   105,86  102,54    

-Ăn uống ngoài gia đình  %   101,95  103,55    

 2. Đồ uống và thuốc lá %   101,90  99,98    

 3. May mặc, mũ nón, 

giầy dép 
%   102,67  99,08    

 4.Nhà ở và Vật liệu XD %   101,17  98,51    

 5. Thiết bị và đồ dùng 

gia đình 
%   100,03  100,70    

 6.Thuốc và dịch vụ y tế %   100,00  99,99    

 7. Giao thông %   112,79  85,20    
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 8.Bưu chính viễn thông %   99,99  99,93    

 9. Giáo dục %   100,29  100,00    

 10. Văn hoá, giải trí và 

du lịch 
%   99,95  96,47    

 11. Hàng hóa và dịch 

vụ khác 
%   100,79  102,33      

 

VIII. Trật tự, an toàn xã hội 
Tháng 

trước 

Từ ngày  

15/6 - 

14/7/2021 

Thực hiện  

15/6 - 

14/7/2020  

Luỹ kế đến 

cuối tháng 

báo cáo 

Luỹ kế 

cùng kỳ 

năm trước 

So sánh (%)  

So 

tháng 

cùng 

kỳ 

So luỹ 

kế 

cùng 

kỳ 

A 1 2 3 4 5 6 7 

1. Tai nạn giao thông        
 

 - Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 35 17 28 186 175 60,7 106,29 

 + Đường bộ 35 17 28 186 174 60,7 106,90 

 + Đường sắt     1   

 + Đường thủy        

 - Số người chết (Người) 21 11 17 121 102 64,7 118,63 

 + Đường bộ 21 11 17 121 101 64,7 119,80 

 + Đường sắt     1   

 + Đường thủy        

 - Số người bị thương (Người) 19 7 15 104 108 46,7 96,30 

 + Đường bộ 19 7 15 104 108 46,7 96,30 

 + Đường sắt        

 + Đường thủy        

2. Cháy, nổ (Từ ngày 15/6 – 15/7/2021)       

 - Số vụ cháy, nổ (Vụ) 4 6 5 43 57 120,0 75,44 

 - Số người chết (Người)        

 - Số người bị thương (Người)    3    

 - Tổng giá trị tài sản thiệt hại 

ước tính (Triệu đồng) 
145,0 444,0 2.233,3 4.384,7 10.011 19,9 43,80 

 


